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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 13/2022/NQ-HĐND Đắk Lắk, ngày 18 tháng 11 năm 2022 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở  

giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục  

phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

KHÓA X, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ BẢY 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí tập 

huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương 

trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông; 

Xét Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng 

giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo 

khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Báo cáo thẩm tra số 

168/BC-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng 

nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới 

giáo dục phổ thông như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Nghị quyết này quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực 

hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới quy định tại Quyết định số 404/QĐ-

TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi 

mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và mức chi tập huấn, bồi 

dưỡng năng lực triển khai chương trình, sách giáo khoa mới cho nhà giáo và cán 

bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại Mục III.2.a Điều 01 Quyết định 
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số 732/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng 

yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định 

hướng đến năm 2025”. 

b) Nghị quyết này không điều chỉnh đối với việc tập huấn, bồi dưỡng giáo 

viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về sách giáo khoa do các nhà xuất bản thực 

hiện. 

c) Khi các văn bản quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi dẫn chiếu 

để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản 

mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

2. Đối tượng áp dụng 

Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục 

và đào tạo trên địa bàn tỉnh; các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập; công 

chức trong cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của tỉnh; giáo viên, 

cán bộ quản lý giáo dục tại cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập (sau đây 

gọi tắt là học viên); các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Nội dung, mức chi và kinh phí thực hiện 

1. Nội dung, mức chi 

TT Nội dung chi Mức chi 

1 Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng. 

1.1. 
Chi lập mẫu phiếu Điều tra thống 

kê. 

Áp dụng mức chi quy định tại Nghị 

quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 

13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc quy định nội 

dung chi, mức chi thực hiện các 

cuộc điều tra thống kê do ngân sách 

địa phương bảo đảm trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk. Mức chi tối đa 

2.500.000 đồng/phiếu mẫu được 

duyệt. 

1.2. 

Chi in tài liệu hướng dẫn điều tra, 

khảo sát, phiếu điều tra, khảo sát, 

biểu mẫu điều tra, khảo sát. 

Thực hiện theo quy định của pháp 

luật hiện hành về đấu thầu, mua sắm 

thường xuyên nhằm duy trì hoạt 

động của các cơ quan, đơn vị của 

nhà nước. 

1.3. 
Chi tập huấn nghiệp vụ điều tra, 

khảo sát các cấp. 

Thực hiện theo Nghị quyết số 

30/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 

10 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về quy định mức chi chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội nghị 
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TT Nội dung chi Mức chi 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

1.4. 
Chi đối tượng cung cấp thông tin, 

tự điền phiếu điều tra. 

Áp dụng mức chi quy định tại Nghị 

quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 

13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc quy định nội 

dung chi, mức chi thực hiện các 

cuộc điều tra thống kê do ngân sách 

địa phương bảo đảm trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk. 

- Đối với cá nhân   

  Dưới 30 chỉ tiêu Mức chi 30.000 đồng/phiếu 

  Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu Mức chi 40.000 đồng/phiếu 

  Trên 40 chỉ tiêu Mức chi 50.000 đồng/phiếu 

- 
Đối với tổ chức (không bao gồm các cơ quan, đơn vị của nhà nước thực 

hiện cung cấp thông tin theo quy định). 

  Dưới 30 chỉ tiêu Mức chi 65.000 đồng/phiếu 

  Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu Mức chi 80.000 đồng/phiếu 

  Trên 40 chỉ tiêu Mức chi 95.000 đồng/phiếu 

- 
Đối với các cơ quan, đơn vị của 

nhà nước. 

Mức chi hỗ trợ cung cấp thông tin 

bằng 50% mức chi quy định đối với 

tổ chức (không bao gồm các cơ 

quan, đơn vị của nhà nước thực hiện 

cung cấp thông tin theo quy định) 

1.5. 
Chi tổng hợp, phân tích, đánh giá 

kết quả điều tra, khảo sát. 
 Mức chi 3.500.000 đồng/báo cáo 

1.6. 

Chi tiền công cho công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thực hiện 

điều tra, khảo sát (theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 

năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra 

thống kê quốc gia). 

- 

Trường hợp cuộc điều tra thống 

kê có nội dung điều tra chuyên 

sâu, phức tạp, không sử dụng điều 

tra viên thống kê thuê ngoài mà 

sử dụng công chức, viên chức của 

cơ quan, đơn vị để thực hiện điều 

tra thống kê. 

Bằng 50% mức tiền lương tối thiểu 

vùng (bậc cao nhất tính theo ngày do 

Nhà nước quy định tại thời điểm tiến 

hành điều tra). 

- 

Tiền công cho thành viên tham 

gia công tác điều tra, khảo sát 

(ngoài giờ hành chính). 

Bằng mức tiền lương tối thiểu vùng 

(bậc cao nhất tính theo ngày do Nhà 

nước quy định tại thời điểm tiến 
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TT Nội dung chi Mức chi 

hành điều tra). 

1.7. 

Văn phòng phẩm, thông tin liên 

lạc, xăng xe và các khoản chi phí 

khác để thực hiện nhiệm vụ liên 

quan trực tiếp đến công tác điều 

tra thống kê. 

Chi theo thực tế, căn cứ vào hóa 

đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và 

trong phạm vi dự toán được cấp có 

thẩm quyền giao. 

2 

Chi tổ chức các cuộc họp, hội 

thảo, hội nghị có liên quan; chi đi 

công tác để kiểm tra, giám sát, 

đảm bảo chất lượng, đánh giá kết 

quả tập huấn, bồi dưỡng. 

Thực hiện theo Nghị quyết số 

30/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 

10 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về quy định mức chi chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội nghị 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

3 

Chi biên soạn chương trình, giáo 

trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng 

mới; chi chỉnh sửa, bổ sung cập 

nhật chương trình, giáo trình tài 

liệu tập huấn, bồi dưỡng. 

Áp dụng Thông tư liên tịch số 

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 

22 tháng 4 năm 2015  của Bộ Tài 

chính - Bộ Khoa học và Công nghệ 

về hướng dẫn định mức xây dựng, 

phân bổ dự toán và quyết toán kinh 

phí đối với nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 

nước. 

 - Tổ trưởng 1.000.000 đồng/người/ngày 

 - Thư ký, thành viên 800.000 đồng/người/ngày 

 - Kỹ thuật, nhân viên hỗ trợ 500.000 đồng/người/ngày 

4 Chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến 

4.1. 

Các khoản tiền công: Xây dựng kịch bản dạy học (chuỗi các hoạt động 

dạy học) của bài học; Xây dựng nội dung chi tiết của bài học (từng hoạt 

động) theo kịch bản dạy học (Sản phẩm bao gồm nội dung các hoạt động 

dạng text và các chỉ dẫn/cài đặt để sử dụng các tư liệu trong từng hoạt 

động, chưa bao gồm các tài liệu đa phương tiện (multimedia) như hình 

ảnh, âm thanh, phương tiện điện tử ghi, sao chép (video), đồ họa 

(infographics)...); Chuyên gia/giáo viên ghi hình (Nghiên cứu kịch bản 

và nội dung tiết học; phối hợp với kĩ thuật viên video để chuẩn bị; phối 

hợp ghi hình); Xây dựng bản yêu cầu/hướng dẫn biên tập video (hậu kỳ, 

thời lượng video tối đa 90 phút); Thống kê và xử lý cơ bản dữ liệu kết 

quả của khóa tập huấn, bồi dưỡng (danh sách điểm, phân nhóm đối 

tượng, phổ điểm, tỷ lệ - tối thiểu cho 250 học viên). 

- 
Mức tiền công chi trả theo tháng 

(áp dụng đối với thành viên tham 

gia thực hiện công việc đủ thời 
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TT Nội dung chi Mức chi 

gian theo tháng). 

  

Thành viên tham gia thuộc một 

trong các trường hợp sau: Có 

bằng đại học đúng chuyên ngành 

và có từ 15 năm kinh nghiệm trở 

lên trong lĩnh vực công việc đảm 

nhiệm; có bằng thạc sĩ trở lên 

đúng chuyên ngành và có từ 8 

năm kinh nghiệm trở lên trong 

lĩnh vực công việc đảm nhiệm; 

đảm nhiệm chức danh Tổ trưởng 

hoặc Trưởng nhóm điều hành 

thực hiện công việc được phân 

công. 

Mức chi 24.000.000 

đồng/người/tháng 

  

Thành viên tham gia thuộc một 

trong các trường hợp sau: Có 

bằng đại học đúng chuyên ngành 

và có từ 10 đến dưới 15 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực công việc 

đảm nhiệm; có bằng thạc sĩ trở 

lên đúng chuyên ngành và có từ 5 

đến dưới 8 năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực công việc đảm 

nhiệm. 

Mức chi 18.000.000 

đồng/người/tháng 

  

Thành viên tham gia thuộc một 

trong các trường hợp sau: Có 

bằng đại học đúng chuyên ngành 

và có từ 5 đến dưới 10 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực công việc 

đảm nhiệm; có bằng thạc sĩ trở 

lên đúng chuyên ngành và có từ 3 

đến dưới 5 năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực công việc đảm 

nhiệm. 

Mức chi 12.000.000 

đồng/người/tháng 

  

Thành viên tham gia thuộc một 

trong các trường hợp sau: Có 

bằng đại học đúng chuyên ngành 

và có dưới 5 năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực công việc đảm 

nhiệm; có bằng thạc sĩ trở lên 

đúng chuyên ngành và có dưới 3 

năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 

Mức chi 10.000.000 

đồng/người/tháng 



CÔNG BÁO ĐẮK LẮK SỐ/52+53/Ngày 02-12-2022 7
 

 

TT Nội dung chi Mức chi 

công việc đảm nhiệm. 

- 

Mức tiền công chi trả theo tuần 

(áp dụng đối với thành viên tham 

gia thực hiện công việc từ 6 ngày 

trở lên nhưng không đủ một 

tháng). 

Xác định trên cơ sở mức tiền công 

chi trả theo tháng nhân với 12 tháng, 

chia cho 52 tuần và nhân với hệ số 

1,2 (các đối tượng tương ứng với 

từng trường hợp được hưởng mức 

tiền công chi trả theo tháng nêu 

trên). 

- 

Mức tiền công chi trả theo ngày 

áp dụng đối với thành viên tham 

gia thực hiện công việc từ 8 giờ 

trở lên nhưng không đủ 6 ngày. 

Xác định trên cơ sở mức tiền công 

chi trả theo tháng chia cho 26 ngày 

và nhân với hệ số 1,3 (các đối tượng 

tương ứng với từng trường hợp được 

hưởng mức tiền công chi trả theo 

tháng nêu trên). 

- 

Mức tiền công chi trả theo giờ áp 

dụng đối với thành viên tham gia 

thực hiện công việc dưới 8 giờ. 

Xác định trên cơ sở mức tiền công 

chi trả theo tháng chia cho 26 ngày, 

chia cho 8 giờ và nhân với hệ số 1,3 

(các đối tượng tương ứng với từng 

trường hợp được hưởng mức tiền 

công chi trả theo tháng nêu trên). 

4.2. 

Chi phí quay video bài giảng (thời 

lượng tối đa của video không quá 

90 phút; giá bao gồm công kỹ 

thuật viên và thiết bị; chưa bao 

gồm phí di chuyển, lưu trú, ăn 

uống của kỹ thuật viên (01-02 

người)). 

Thực hiện theo quy định tại Quyết 

định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 26 

tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật về sản xuất chương 

trình truyền hình trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk. 
4.3. 

Chi biên tập video (cắt/ghép video 

theo yêu cầu của chuyên gia; 

chuyển đổi định dạng, độ phân 

giải, làm việc theo chỉ đạo của 

chuyên gia). 

4.4. 

Chi nhập liệu nội dung dạng văn 

bản (bao gồm chèn ảnh có sẵn); 

Chi số hóa câu hỏi vào hệ thống 

học tập trực tuyến gắn với hoạt 

động học (dữ liệu có cấu trúc; yêu 

cầu bản ghi (file) câu hỏi, trong 

đó nêu rõ đáp án); Chi số hóa nội 

dung văn bản vào hệ thống quản 

lý học tập; Chi phí gia công bài 

Áp dụng theo quy định tại Thông tư 

194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 

năm 2012 của Bộ Tài chính Hướng 

dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử 

nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng 

ngân sách nhà nước. 
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TT Nội dung chi Mức chi 

giảng điện tử tương tác. 

- 

Chi nhập liệu nội dung dạng văn 

bản (bao gồm chèn ảnh có sẵn) là 

các dữ liệu đã được tổ chức theo 

một cấu trúc thống nhất, bản thân 

các cấu trúc này không hoặc ít có 

sự biến động theo thời gian. 

  

  

Đối với trường dữ liệu có số 

lượng ký tự trong 01 trường (n) ≤ 

15. 

Mức chi 300 đồng/01 trường dữ liệu 

  

Đối với trường dữ liệu có số 

lượng ký tự trong 01 trường 15 < 

n ≤ 50. 

Mức chi 375 đồng/01 trường dữ liệu 

  

Đối với trường dữ liệu có số 

lượng ký tự trong 01 trường (n) > 

50. 
Mức chi 450 đồng/01 trường dữ liệu 

- 

Chi số hóa câu hỏi vào hệ thống 

học tập trực tuyến gắn với hoạt 

động học (dữ liệu có cấu trúc; yêu 

cầu bản ghi (file) câu hỏi, trong 

đó nêu rõ đáp án); Chi số hóa nội 

dung văn bản vào hệ thống quản 

lý học tập; Chi phí gia công bài 

giảng điện tử tương tác. 

Bằng 9% mức chi quy định cho việc 

nhập liệu nội dung dạng văn bản 

(bao gồm chèn ảnh có sẵn) nêu trên. 

- 

Các khoản chi phí khác: Chi thuê 

địa điểm/lớp học để ghi hình/quay 

video; chi thiết kế tiêu đề (banner) 

đặt trên trang mạng (website); xây 

dựng đồ họa (infographic). 

Thanh toán theo thực tế phát sinh 

khi có đầy đủ hồ sơ thanh toán theo 

quy định 

5 
Chi tiền công giảng viên, trợ 

giảng, báo cáo viên. 

Thực hiện theo quy định tại Nghị 

quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 

06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về quy định mức 

chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức trên 

địa bàn tỉnh. Mức chi được tính cho 

tất cả các thành viên trực tiếp tham 

gia hướng dẫn, giảng dạy trong 01 

buổi tập huấn, bồi dưỡng (gồm cả 
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TT Nội dung chi Mức chi 

hình thức tập huấn, bồi dưỡng trực 

tiếp và trực tuyến). Số lượng các 

thành viên tham gia hướng dẫn, 

giảng dạy trong 1 buổi học do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định. Số 

giờ giảng vượt định mức của các 

giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm 

vụ giảng dạy trong các cơ sở tổ chức 

tập huấn, bồi dưỡng; giờ giảng của 

các giảng viên là giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục cốt cán làm 

nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng ở địa 

phương cho những giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục còn lại được 

thanh toán theo quy định hiện hành 

về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối 

với nhà giáo trong các cơ sở giáo 

dục công lập theo quy định tại 

Thông tư liên tịch 

số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-

BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ 

- Bộ Tài chính. Trường hợp các 

giảng viên này được mời tham gia 

giảng dạy tại các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng do các cơ sở đào tạo khác tổ 

chức thu vẫn được hưởng theo chế 

độ tiền công giảng viên theo quy 

định. 

6 
Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, 

trợ giảng, báo cáo viên. 

Thực hiện theo Nghị quyết số 

30/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 

10 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về quy định mức chi chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội nghị 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

7 

Chi phí thanh toán tiền phương 

tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ 

cho giảng viên, trợ giảng, báo cáo 

viên. 

Thực hiện theo Nghị quyết số 

30/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 

10 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về quy định mức chi chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội nghị 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (Áp dụng 

trong trường hợp cơ quan, đơn vị 
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TT Nội dung chi Mức chi 

được giao chủ trì tổ chức các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng không bố trí được 

phương tiện, không có điều kiện bố 

trí được chỗ nghỉ cho giảng viên, trợ 

giảng, báo cáo viên mà phải đi thuê) 

8 Chi thuê biên dịch, phiên dịch. 

Thực hiện theo Nghị quyết số 

04/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 

7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc quy định chế độ chi tiếp 

khách nước ngoài, chế độ chi tổ 

chức các hội nghị, hội thảo quốc tế 

và chế độ chi tiếp khách trong nước 

trên địa bàn tỉnh. 

9 Chi nước uống phục vụ lớp học. 

Thực hiện theo Nghị quyết số 

30/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 

10 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về quy định mức chi chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội nghị 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

10 Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi. 

Thực hiện bằng mức chi ra đề thi, 

coi thi, chấm thi đối với các kỳ thi 

tuyển sinh đầu cấp theo Nghị quyết 

số 02/2022/NQ-HĐND ngày 

18/7/2022 của HĐND tỉnh về quy 

định nội dung, mức chi để tổ chức 

các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh 

vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk. Riêng đối với các 

giảng viên giảng dạy trong các cơ sở 

tổ chức tập huấn, bồi dưỡng; các 

giảng viên là giáo viên, cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục cốt cán làm nhiệm 

vụ tập huấn, bồi dưỡng ở địa phương 

cho những giáo viên, cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục còn lại (nếu có): thực 

hiện quy đổi thời gian ra giờ chuẩn 

theo Thông tư số 01/2018/TT-

BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 

của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số 

điều của Nghị định 
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TT Nội dung chi Mức chi 

số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 

9 năm 2017 của Chính phủ về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức. 

11 
Chi khen thưởng cho học viên đạt 

loại giỏi, loại xuất sắc. 
Mức chi 200.000 đồng/học viên. 

12 
Chi phí tổ chức cho học viên đi 

khảo sát, thực tế. 

Chỉ áp dụng cho các lớp có thời gian 

đi học tập, nghiên cứu thực tế được 

quy định trong chương trình học và 

được cấp thẩm quyền phê duyệt 

12.1. 
Chi trả tiền phương tiện đưa, đón 

học viên đi khảo sát, thực tế. 

Thanh toán theo giá thực tế phát 

sinh khi có đầy đủ hồ sơ thanh toán 

theo quy định của pháp luật. 

12.2. 

Hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ 

cho học viên trong những ngày đi 

thực tế. 

Thực hiện theo Nghị quyết số 

30/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 

10 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về quy định mức chi chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội nghị 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị 

quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 

06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về quy định mức 

chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức trên 

địa bàn tỉnh. 

13 

Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho 

học viên trong thời gian tập huấn, 

bồi dưỡng tập trung; chi hỗ trợ chi 

phí đi lại cho học viên từ cơ quan 

đến nơi tập huấn, bồi dưỡng (một 

lượt đi và về); chi thanh toán tiền 

thuê chỗ nghỉ cho học viên trong 

thời gian tập huấn, bồi dưỡng tập 

trung tại cơ sở tập huấn, bồi 

dưỡng (trong trường hợp cơ sở 

tập huấn, bồi dưỡng và đơn vị tổ 

chức tập huấn, bồi dưỡng xác 

nhận không bố trí được chỗ nghỉ). 

Thực hiện theo Nghị quyết số 

30/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 

10 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về quy định mức chi chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội nghị 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị 

quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 

06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về quy định mức chi 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk. 

14 
Chi tài liệu học tập bắt buộc 

(mua, in ấn giáo trình, tài liệu) Áp dụng theo Nghị quyết số 



12 CÔNG BÁO ĐẮK LẮK SỐ/52+53/Ngày 02-12-2022
 

 

TT Nội dung chi Mức chi 

theo nội dung chương trình khóa 

tập huấn, bồi dưỡng cho học viên 

tham dự (không bao gồm tài liệu 

tham khảo); Chi thuê hội trường, 

phòng học, thiết bị phục vụ tập 

huấn, bồi dưỡng (nếu có), bao 

gồm thuê thiết bị công nghệ thông 

tin, thuê đường truyền, thuê tài 

khoản trực tuyến, các chi phí trực 

tiếp khác về công nghệ thông tin 

đối với hình thức tập huấn, bồi 

dưỡng trực tuyến; Chi in và cấp 

chứng chỉ; Chi tổ chức hội đồng 

xét kết quả; chi lễ khai giảng, bế 

giảng; Chi tiền thuốc y tế thông 

thường cho học viên; Chi khác 

phục vụ trực tiếp lớp học (điện, 

nước, thông tin liên lạc, văn 

phòng phẩm, công tác phí và chi 

làm thêm giờ (nếu có) cho cán bộ 

quản lý lớp học, vệ sinh, trông giữ 

xe và các khoản chi trực tiếp 

khác). 

10/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 

12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về quy định mức chi cho công 

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk. Hồ sơ thanh toán phải đầy 

theo quy định; đối với các khoản chi 

đã ban hành định mức thì phải đảm 

bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định 

mức; đối với các khoản chi chưa có 

định mức thì mức chi phải phù hợp 

với mặt bằng chung trên địa bàn; đối 

với hình thức tập huấn, bồi dưỡng 

trực tuyến được thuê các thiết bị 

công nghệ thông tin, đường truyền, 

tài khoản trực tuyến, các chi phí trực 

tiếp khác về công nghệ thông tin khi 

cơ quan, đơn vị không bố trí được, 

mức thuê theo hợp đồng với đơn vị 

cung cấp và phải phù hợp với mặt 

bằng chung trên địa bàn; đơn vị tổ 

chức phải hợp đồng trực tiếp với 

đơn vị cung cấp dịch vụ đường 

truyền, tài khoản trực tuyến.  

Tùy theo quy mô, tính chất của các nội dung thực hiện để tiến hành công 

tác tập huấn, bồi dưỡng, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi cụ thể cho từng 

nội dung chi. 

2. Kinh phí thực hiện 

a) Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

b) Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục công lập. 

c) Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các 

nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động hợp pháp, nguồn thu khác theo quy 

định của pháp luật của các cơ sở giáo dục; đóng góp của học viên. 

d) Nguồn tài chính hợp pháp của các cơ sở giáo dục ngoài công lập. 

3. Việc lập dự toán, thanh, quyết toán kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo 

viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo 

khoa mới giáo dục phổ thông quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy 

định của pháp luật về ngân sách nhà nước, chế độ kế toán. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
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1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết và 

báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có 

trách nhiệm giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp Chuyên đề 

lần thứ Bảy thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 27 

tháng 11 năm 2022./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

  

  

  

 

Huỳnh Thị Chiến Hòa 

 


